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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phùng Thị Tố Uyên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Văn Hảo 

Ông Nguyễn Quang Thái 

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hà – Thư ký Toà án nhân dân huyện Bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc 

tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 01 năm 2024 tại Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

01/2024/TLST-HS ngày 12 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 10/2024/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo: 

 Trần Văn Tru , sinh ngày 05 tháng 02 năm 1999, tại xã Sơn , huyện Bình 

, tỉnh Vĩnh Phúc; nơi cư trú: Thôn Nhân, xã Sơn , huyện Bình , tỉnh Vĩnh Phúc; 

nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Vui và bà 

Nguyễn Thị Tâm; vợ, con chưa có; tiền án, tiền sự : Không ; bị cáo tại ngoại, “có 

mặt”. 

Bị hại: Ông Wang Li Jun, sinh năm 1987; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Quận Quang , thành phố Thâm, tỉnh Quảng Đông - Trun  Quốc; nơi đăng kí tạm trú: 

Thị trấn Bá , huyện Bình , tỉnh Vĩnh Phúc). 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Wang Li Jun: Ông Trần Việt Dũn , 

sinh năm 1988; địa chỉ: Thôn Nhân , xã Phú, huyện Bình , tỉnh Vĩnh Phúc “vắng 



mặt”. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Hoàng Quâ , sinh năm 1978; địa 

chỉ: Tổ 4, phường Trưng , thành phố Phúc , tỉnh Vĩnh Phúc “có mặt”. 

Anh Trần Văn Tuấ , sinh năm 1997; địa chỉ: Thôn Nhân, xã Sơn , huyện 

Bình , tỉnh Vĩnh Phúc “có mặt”. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Do không có tiền tiêu sài cá nhân nên Trần Văn Tru  

nảy sinh ý định đi quanh khu vực tổ dân phố Đê Hến, Thị trấn Bá , huyện Bình , 

tỉnh Vĩnh Phúc xem có ai sơ hở sẽ lấy tài sản. Khoảng 17 giờ ngày 07/10/2023, 

Trun  đến nhà nghỉ Dương Long thuộc tổ dân phố Đê Hến hỏi thuê phòng 303 

mục đích để quan sát những khách đến thuê phòng có sơ hở trong việc quản lý 

tài sản thì sẽ trộm cắp. Khoảng 19 giờ 20 phút cùng ngày, Trun  đi xuống tầng 2 

của nhà nghỉ quan sát thì thấy phòng 203 là phòng do ông Wang Li Jun thuê cửa 

mở hé, bên trong phòng tắt điện không có người nên Trun  đẩy cửa đi vào phòng. 

Trun  bật điện quan sát thì nhìn thấy trên bàn gỗ (Bên trái cửa ra vào) có 01 ba 

lô, Trun  đi đến cầm ba lô rồi kéo khóa ngăn ngoài cùng thì thấy có 01 ví giả da 

màu đen nên cầm chiếc ví kiểm tra bên trong thấy có nhiều tờ tiền mệnh giá 

500.000 đồng và nhiều tờ tiền Trun  Quốc có in chữ số 100 (nhân dân tệ). Trun  

lấy tiền và cất vào túi quần bên phải phía sau đang mặc trên người, đi xuống quầy 

lễ tân thanh toán tiền rồi đi bộ đến đoạn đường vắng người thuộc tổ dân phố Đê 

Hến, thị trấn Bá Hiến lấy số tiền trong túi quần vừa trộm cắp được ra để kiểm 

đếm được 10 tờ tiền polime mệnh giá 500.000 đồng và 30 tờ tiền mệnh giá 100 

nhân dân tệ (NDT). Sau đó, Trun  mang số tiền vừa trộm cắp trên đi về nhà ở 

thôn Nhân Nghĩa, xã Sơn Lôi rồi cất giấu dưới chiếu trong phòng ngủ. Đến 

khoảng 07 giờ ngày 08/10/2023, Trun  mang số tiền 3.000 NDT đi bộ ra gầm cầu 

cao tốc gần nút giao IC3 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuê xe taxi đến thị 

trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, mục đích để mang tiền nhân dân tệ đổi lấy 

tiền Việt Nam đồng. Khi đến Khu phố 2, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên 

thì Trun  đi vào cửa hàng vàng bạc Ngọc Quân hỏi đổi tiền thì gặp ông Hoàng 

Quâ  là chủ cửa hàng, Trun  nói: “cho em đổi tiền Trun  Quốc lấy tiền Việt Nam” 

thì ông Quân hỏi: “có bao nhiêu tiền” Trun  trả lời: “em có 30 tờ mệnh giá mỗi 

tờ 100 nhân dân tệ (NDT)”, ông Quân bảo Trun  mỗi tờ đổi được 318.000đồng; 

Trun  đồng ý và đưa 30 tờ tiền trên để đổi thì ông Quân đưa cho Trun  số tiền 

9.540.000đồng. Trun  cầm tiền rồi tiếp tục đi chơi lang thang quanh khu vực 

huyện Bình Xuyên, sử dụng số tiền trộm cắp được để tiêu sài cá nhân. Sau khi 



nhận được tin báo Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường, vẽ sơ 

đồ hiện trường theo quy định của pháp luật. Ngày 10/10/2023 Trun  đến Công 

an huyện Bình Xuyên đầu thú và khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình như đã 

nêu trên, đồng thời giao nộp số tiền 5.000.000 đồng.  

 Ngày 10/10/2023, ông Hoàng Quâ  đã tự nguyện giao nộp số tiền 

3000NDT để phục vụ điều tra. 

 Tại công văn số: 1056/VPH-THNS&KSNB ngày 27 tháng 11 năm 2023 Ngân 

hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc cung cấp tỷ giá đồng Nhân dân tệ Trun  

Quốc (CNY) ngày 07/10/2023 được xác định: 1 CNY = 3.298,86 VNĐ.  

Tại Cáo trạng số 13/CT-VKSBX ngày 11 tháng 01 năm 2024 Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Bình Xuyên truy tố Trần Văn Tru  về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên thực hành quyền công 

tố tại phiên toà, sau khi phân tích đánh giá chứng cứ, tính chất nghiêm trọng của 

vụ án, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với 

bị cáo đã giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật 

Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Văn Tru  từ 09 đến 12 tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

Ý kiến của những người tham gia tố tụng: Bị cáo thừa nhận hành vi trộm cắp 

tài sản của mình là sai, là vi phạm pháp luật nên đồng ý với Luận tội của Viện 

kiểm sát không có tranh luận gì. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa nhưng quá trình điều tra đều trình bày và xác 

nhận lời khai của bị cáo về việc trộm cắp tài sản của bị hại là đúng. Nay bị hại 

đã nhận lại được số tiền bị mất nên không yêu cầu gì đối với bị cáo. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày và xác nhận: Việc bị cáo 

trình bày về việc đổi tiền tại của hàng của ông là đúng. Khi đổi tiền, ông không 

biết số tiền đó là tiền do Trun  phạm tội mà có. Quá trình điều tra, Trun  đã tác 

động, nhờ anh Trần Văn Tuấ  (là anh trai ruột của Trun ) bồi thường cho ông số 

tiền 9.540.000 đồng, nay ông không có yêu cầu, đề nghị gì.  

Anh Trần Văn Tuấ  trình bày: Anh không biết việc Trun  trộm cắp tài sản. 

Sau khi Trun  trộm cắp tài sản, Trun  đã đến cơ quan điều tra đầu thú sau đó về 

nhờ anh bồi thường số tiền 9.540.000 đồng cho ông Quân nên anh đã mang số 

tiền 9.540.000 đồng đến bồi thường cho ông Quân. Số tiền anh bồi thường cho 



ông Quân là tiền của anh nhưng do Trun  là em trai anh nên anh cho Trun  và 

không yêu cầu Trun  phải hoàn trả lại tiền cho anh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, 

Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 

thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa bị cáo và 

những người tham gia tố tụng không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết 

định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

 [2] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng đã truy tố. Xét lời nhận tội của bị 

cáo phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án như lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, sơ đồ hiện trường, biên bản xác định hiện trường …; cùng các tài 

liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra tại phiên tòa. Từ đó có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 

07/10/2023, tại phòng 203 nhà nghỉ Dương Long thuộc tổ dân phố Đê Hến –Bá 

Hiến – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc, Trần Văn Tru  đã lến lút trộm cắp số tiền 

5.000.000 đồng và 3000 Nhân dân tệ (quy đổi bằng 9.896.580 Việt Nam đồng) 

của ông Wang Li Jun. Tổng số tiền Trun  trộm cắp là 14.896.580 đồng. Hành vi 

của Trun  đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy 

định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật Hình sự.  

Nội dung điều luật quy định: “1. Người nào trộm cắp tài sản của người 

khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng …. thì bị phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:… 

  [3] Xét tính chất vụ án là ít nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an tại khu vực, xâm phạm trực tiếp đến 

tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, cần xử lý nghiêm bị cáo 

trước pháp luật mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. 

[4] Xét nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự của bị cáo, thấy rằng: Bị cáo là thanh niên tuổi đời còn trẻ nhưng không 

chịu lao động, tu dưỡng bản thân mà lại đi trộm cắp tài sản của người khác để 

lấy tiền chi tiêu cho bản thân. Nhưng, sau khi phạm tội bị cáo đã nhận thức được 



hành vi phạm tội của mình là sai, là vi phạm pháp luật nên đã đến cơ quan điều 

thú khai nhận về hành vi phạm tội của mình và tác động với gia đình bồi thường 

cho người liên quan; bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; 

quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối 

cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định tại điểm b, s, i khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. Do vậy, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tù, tương xứng với tính chất mức 

độ về hành vi mà bị cáo đã thực hiện như mức hình phạt vị đại diện Viện kiểm 

sát đề nghị là phù hợp.  

[5] Về trách nhiệm dân sự và các vấn đề liên quan:  

Đối với số tiền 5.000.000 đồng và số tiền 3.000 NDT (nhân dân tệ) quá 

trình điều tra xác định là tiền của ông Wang Li Jun nên Cơ quan điều tra đã trả 

lại cho ông Wang Li Jun. Sau khi nhận lại tiền ông Wang Li Jun không có yêu 

cầu, đề nghị gì. Đối với ông Quân chủ cửa hàng vàng bạc Ngọc Quân ở khu phố 

2, thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc là người đã đổi tiền cho Trun  

nhưng quá trình đổi tiền cho Trun , ông Quân không biết số tiền đó là tiền do 

Trun  phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với ông Quân. 

Quá trình điều tra, Trun  đã tác động, nhờ anh Trần Văn Tuấ  (là anh trai ruột của 

Trun ) bồi thường số tiền 9.540.000 đồng cho ông Quân, sau khi nhận lại tiền 

ông Quân không có đề yêu cầu, đề nghị gì; Số tiền anh Tuấn bồi thường cho ông 

Quân, anh Tuấn cho Trun  nên không yêu cầu đề nghị gì. Do vậy, Hội đồng xét 

xử không xem xét giải quyết phần dân sự trong vụ án. 

 [6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

          Vì các lẽ trên, 

                                           QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Trần Văn Tru  phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

của Bộ luật Hình sự.  

Xử phạt bị cáo Trần Văn Tru  09 (Chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

bắt bị cáo đi thi hành án. 

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 



Về án phí: Bị cáo Trần Văn Tru  phải chịu 200.000 đ (Hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo 

bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án 

được niêm yết (Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chỉ được kháng cáo 

những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình). 

 

 Nơi nhận:  

- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;                                                                 

- VKSND huyện Bình Xuyên;           

- CQĐT - CA huyện Bình Xuyên; 

- CQCSTHAHS-CA huyện Bình Xuyên; 

- Chi cục THADS huyện Bình Xuyên; 

- Bị cáo và những người tham gia tố tụng; 

- UBND xã nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu HS, VP.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

Phùng Thị Tố Uyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


